
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

 

Số: /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày tháng năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu 

là cơ sở hướng dẫn thực hành 

(Cập nhật đến ngày 11/6/2024) 
 

 

 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 ngày 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Sở Y tế thông báo danh sách Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu 

là cơ sở hướng dẫn thực hành (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hành 

khám bệnh, chữa bệnh để biết; đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được 

công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành thực hiện nghiêm các nội 

dung tại bản công bố của cơ sở./. 

Nơi nhận: 
- BGĐ Sở Y tế (báo cáo); 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV. 
(Tuấn Anh) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số 2-Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

ĐT: (02513) 942641, Fax: (02513) 847269, Email: syt@dongnai.gov.vn, Website:syt.dongnai.gov.vn 
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PHỤ LỤC 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành 

(Kèm theo Thông báo số /TB-SYT ngày / /2024 của Sở Y tế) 
 

 

 

TT 
Tên cơ sở hướng 

dẫn thực hành 

 

Địa chỉ 

 

Liên hệ 
Đối tượng hướng dẫn 

thực hành 

Cơ sở hợp 

tác thực 

hành 

 

Chi phí hướng dẫn 
Ngày công 

bố 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐẠI 

HỌC Y DƯỢC 

SHINGMARK 

 

 

 

 

 

 

Phường Long 

Bình Tân, Thành 

phố Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai 

 

 

 

 

 

 

 

 

02513988888 

- Bác sỹ y khoa; 

- Bác sỹ Y học cổ truyền; 

- Bác sỹ chuyên khoa: Nội, 

Ngoại, Phụ sản, Nhi, Gây 

mê hồi sức, Ung bướu; 

- Điều dưỡng: Đa khoa, 

Gây mê hồi sức, Sản phụ 

khoa; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Kỹ thuật xét 

nghiệm y học, kỹ thuật hình 

ảnh y học, kỹ thuật Vật lý 

trị liệu – Phục hồi chức 

năng; 

- Y sỹ: Y học cổ truyền, Đa 

khoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không thu phí 

 

 

 

 

 

01/4/2024 

08/4/2024: 

Bác sỹ Y 

học cổ 

truyền 

 

2 

BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT 

VIỆT ANH ĐỨC 

3/10-3/11 KP6, 

Đồng Khởi, 

phường Tam Hiệp, 

thành phố Biên 

 

0986482355 

- Bác sỹ Răng hàm mặt; 

- Kỹ thuật y Kỹ thuật phục 

hình răng. 

 

Không 

 

4.000.000 

đồng/người/tháng 

 

01/4/2024 
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3 
 

 

  Hòa, tỉnh Đồng Nai      

 

 

3 

 

 

BỆNH VIỆN ÂU 

CƠ 

Khu phố 5B 

Phường Tân Biên, 

Thành phố Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai 

 

 

02513812345 

- Bác sỹ Y khoa; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Kỹ thuật xét 

nghiệm y học, kỹ thuật hình 

ảnh y học; 

- Y sỹ đa khoa. 

 

 

Không 

 

 

Không thu phí 

 

 

01/4/2024 

11/6/2024: 

Bác sỹ Y 

khoa 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

LONG KHÁNH 

 

 

 

 

Phường Suối Tre, 

Thành phố Long 

Khánh, Tỉnh Đồng 

Nai 

 

 

 

 

 

02513781845 

- Bác sỹ Y khoa; 

- Bác sỹ Y học cổ truyền; 

- Bác sỹ Răng hàm mặt; 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, hình ảnh y học, vật lý 

trị liệu – phục hồi chức 

năng, khúc xạ nhãn khoa, 

phục hình răng. 

 

 

 

 

 

Không 

- Bác sỹ: 24.000.000 

đồng/khóa/12 tháng 

(2.000.000 đồng/tháng); 

- Y sỹ: 18.000.000 

đồng/khóa/9 tháng 

(2.000.000 đồng/tháng); 

- Điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y: 9.000.000 

đồng/khóa/6 tháng 

(1.500.000 đồng/tháng). 

 

 

 

 

 

08/4/2024 

 

 

 

 

5 

 

 

 

TRUNG TÂM Y 

TẾ HUYỆN 

TRẢNG BOM 

 

 

Thị trấn Trảng 

Bom, Huyện Trảng 

Bom, Tỉnh Đồng 

Nai 

 

 

 

 

02513677518 

- Bác sỹ Y khoa; 

- Bác sỹ Y học dự phòng; 

- Bác sỹ Y học cổ truyền; 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, hình ảnh y học, vật lý 

trị liệu – phục hồi chức 

 

 

 

 

Không 

 

- Bác sĩ: 5.400.000 

đồng/khóa (12 tháng). 

- Y sĩ, Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y: 

1.800.000 đồng/ khóa (9 

tháng, 6 tháng) 

10/4/2024 

11/6/2024: 

Bác sỹ Y học 

dự phòng, 

Bác sỹ Y học 

cổ truyền 



4 
 

năng. 

6 

 

 

 

TRUNG TÂM Y 

TẾ HUYỆN 

XUÂN LỘC 

Xã Suối Cát, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai 

02513871124 

- Bác sỹ Y khoa; 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, hình ảnh y học, vật lý 

trị liệu – phục hồi chức 

năng. 

 

 

 

 

Không 

 

- Bác sĩ: 12.000.000 

đồng/người 

- Y sĩ: 6.300.000 

đồng/người 

- Điều dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y: 

4.200.000 đồng/ người 

 

 

 

 

10/4/2024 

7 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

ĐỊNH QUÁN 

Khu phố Hiệp 

Quyết, thị trấn Định 

Quán, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai 

0964831777 

(BS Trí) 

0379933779 

(BS Trọng) 

- Bác sỹ Y khoa; 

- Bác sỹ Y học dự phòng; 

- Bác sỹ Răng hàm mặt; 

- Y sỹ: đa khoa, y học cổ 

truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, hình ảnh y học, vật lý 

trị liệu – phục hồi chức 

năng. 

Không 

- Bác sỹ: 1.000.000 

đồng/tháng 

- Các chức danh khác: 

700.000 đồng/tháng 
15/4/2024 

11/6/2024: 

Bác sỹ Y 

khoa 



5 
 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

TRUNG TÂM Y 

TẾ HUYỆN CẨM 

MỸ 

 

 

 

 

Khu phố Suối Cả, 

thị trấn Long Giao, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

 

 

 

02513878821 

- Bác sỹ Y khoa; 

- Bác sỹ Y học cổ truyền; 

- Bác sỹ Y học dự phòng; 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, hình ảnh y học, vật lý 

trị liệu – phục hồi chức 

năng 

 

 

 

 

 

Không 

- Bác sĩ: 500.000 

đồng/tháng (6.000.000 

đồng/khóa/12 tháng). 

- Y sĩ: 300.000 

đồng/tháng (2.700.000 

đồng/khóa/9 tháng). 

- Điều dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y: 300.000 

đồng/tháng (1.800.000 

đồng/khóa/6 tháng). 

 

 

 

 

 

18/4/2024 

 

 

 

9 

 

BỆNH VIỆN 

QUỐC TẾ CHẤN 

THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH SÀI GÒN – 

ĐỒNG NAI 

 

F99, Võ Thị Sáu, 

phường Thống 

Nhất, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

 

 

 

02513918569 

- Bác sỹ Y khoa; 

- Y sỹ: Y học cổ truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, hình ảnh y học, vật lý 

trị liệu – phục hồi chức 

năng 

 

 

 

Không 

 

 

 

Không thu phí 
18/4/2024 

11/6/2024: 

Bác sỹ Y 

khoa 

10 
BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA ĐỒNG NAI 

Số 2, đường Đồng 

Khởi, phường Tam 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

02518825609 

- Bác sỹ Y khoa; 

- Bác sỹ Y học dự phòng; 

- Y sỹ: Y học cổ truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, hình ảnh y học, vật lý 

trị liệu – phục hồi chức 

năng, phục hình răng, khúc 

xạ nhãn khoa; 

- Dinh dưỡng lâm sàng. 

Không 
1.000.000 

đồng/người/tháng 

18/4/2024 

11/6/2024: 

Bác sỹ Y 

khoa 



6 
 

 

 

 

11 

 

 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA QUỐC 

TẾ LONG BÌNH 

Số 85, Bùi Văn 

Hòa, KP5, phường 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

 

 

 

0918077054 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, hình ảnh y học, khúc 

xạ nhãn khoa, phục hình 

răng. 

BVĐK 

Thống Nhất: 

Nội dung 

thực hành 

Hồi sức cấp 

cứu 

 

 

400.000 

đồng/người/tháng 

 

 

 

25/4/2024 

 

 

 

12 

 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA QUỐC 

TẾ LONG BÌNH – 

CHI NHÁNH 

TRẢNG BOM 

Số 20/38, tổ 7, 

KP3, thị trấn Trảng 

Bom, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

 

 

 

0918077054 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, hình ảnh y học, khúc 

xạ nhãn khoa, phục hình 

răng. 

BVĐK 

Thống Nhất: 

Nội dung 

thực hành 

Hồi sức cấp 

cứu 

 

 

400.000 

đồng/người/tháng 

 

 

 

25/4/2024 

 

 

 

13 

 

 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA QUỐC 

TẾ LONG BÌNH – 

CHI NHÁNH C11 

 

Số 1419, Bùi Văn 

Hòa, KP7, phường 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

 

 

 

0918077054 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, hình ảnh y học, khúc 

xạ nhãn khoa, phục hình 

răng, vật lý trị liệu – phục 

hồi chức năng. 

BVĐK 

Thống Nhất: 

Nội dung 

thực hành 

Hồi sức cấp 

cứu 

 

 

400.000 

đồng/người/tháng 

 

 

 

25/4/2024 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

TRUNG TÂM Y 

TẾ HUYỆN 

THỐNG NHẤT 

 

 

 

 

Thị trấn Dầu Giây, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 

 

 

 

02513772177 

- Bác sỹ Y khoa; 

- Bác sỹ Y học cổ truyền; 

- Bác sỹ Y học dự phòng; 

- Bác sỹ Răng hàm mặt; 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, hình ảnh y học, vật lý 

trị liệu – phục hồi chức 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

- Bác sĩ: 5.400.000 

đồng/khóa/12 tháng. 

- Y sỹ, Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y: 

1.800.000 đồng/khóa (6 

tháng và 9 tháng) 

 

 

 

 

 

08/5/2024 

11/6/2024: 

Bác sỹ Y 

khoa 



7 
 

năng, phục hình răng 

 

 

15 

 

BỆNH VIỆN Y 

DƯỢC CỔ 

TRUYỀN 

Đường Đồng Khởi, 

Khu phố 9, phường 

Tân Phong, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

 

 

02518872031 

- Bác sỹ Y học cổ truyền; 

- Y sỹ Y học cổ truyền; 

- Kỹ thuật y: Kỹ thuật Vật 

lý trị liệu – Phục hồi chức 

năng; 

- Điều dưỡng 

BVĐK Đồng 

Nai: Nội 

dung thực 

hành Hồi sức 

cấp cứu 

 

 

400.000 

đồng/người/tháng 

 

 

08/5/2024 

 

 

16 

 

 

BỆNH VIỆN NHI 

ĐỒNG ĐỒNG NAI 

Xa lộ Hà Nội, khu 

phố 5, phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

 

 

02513891500 

- Bác sỹ Y khoa; 

- Bác sỹ chuyên khoa Nhi 

khoa; 

- Điều dưỡng; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, hình ảnh y học, vật lý 

trị liệu – phục hồi chức 

năng. 

 
- Điều dưỡng: 

4.800.000/người 

- Kỹ thuật y: 

4.800.000/người 

 

 

10/5/2024 

11/6/2024: 

Bác sỹ Y 

khoa, Bác sỹ 

chuyên khoa 

Nhi khoa 



8 
 

 

 

 

17 

 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA QUỐC 

TẾ LONG BÌNH – 

CHI NHÁNH BÀU 

XÉO 

Số 22, quốc lộ 1ª, 

ấp Bàu Cá, xã 

Trung Hòa, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

 

 

 

0918077054 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, hình ảnh y học, phục 

hình răng, vật lý trị liệu – 

phục hồi chức năng. 

BVĐK 

Thống Nhất: 

Nội dung 

thực hành 

Hồi sức cấp 

cứu 

 

 

400.000 

đồng/người/tháng 

 

 

 

16/5/2024 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

TRUNG TÂM Y 

TẾ HUYỆN VĨNH 

CỬU 

 

 

 

Khu phố 3, thị trấn 

Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai 

 

 

 

 

 

02518604060 

- Bác sỹ Y khoa; 

- Bác sỹ Y học cổ truyền; 

- Bác sỹ Y học dự phòng; 

- Bác sỹ Răng hàm mặt; 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, vật lý trị liệu – phục 

hồi chức năng 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

 

600.000 

đồng/người/tháng 

17/5/2024 

11/6/2024: 

Bác sỹ Y 

khoa 

19 

 

 

 

 

TRUNG TÂM Y 

TẾ THÀNH PHỐ 

BIÊN HÒA 

98/487 Phạm Văn 

Thuận, khu phố 4, 

phường Tân Mai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

0918928604 

- Bác sỹ Y khoa; 

- Bác sỹ Y học dự phòng; 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, hình ảnh y học 

 

 

 

 

 

Không 

- Bác sĩ: 12.000.000 

đồng/người; 

- Điều dưỡng, kỹ thuật y, 

hộ sinh: 6.000.000 

đồng/người; 

- Y sỹ: 9.000.000 

đồng/người. 

 

 

20/5/2024 

11/6/2024: 

Bác sỹ Y 

khoa 



9 
 

20 
BỆNH VIỆN 

ĐỒNG NAI – 2 

Số 02, đường 

Đồng Khởi, 

phường Tam Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

02518969999 

- Bác sỹ Y khoa; 

- Bác sỹ Y học cổ truyền; 

- Bác sỹ Răng hàm mặt; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, hình ảnh y học, vật lý 

trị liệu – phục hồi chức 

năng. 

Không 

- Bác sĩ: 12.000.000 

đồng/người; 

- Điều dưỡng, kỹ thuật y, 

hộ sinh: 3.000.000. 

 

23/5/2024 

11/6/2024: 

Bác sỹ Y 

khoa 
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TRUNG TÂM Y 

TẾ HUYỆN 

NHƠN TRẠCH 

Đường Nguyễn 

Hữu Cảnh, ấp 

Xóm Hố, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai 

02513521156 

- Bác sỹ Y khoa; 

- Bác sỹ Y học cổ truyền; 

- Bác sỹ Răng hàm mặt; 

- Bác sỹ Y học dự phòng; 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, hình ảnh y học 

Không 

- Bác sĩ: 7.200.000 

đồng/người; 

- Điều dưỡng, kỹ thuật y, 

hộ sinh: 3.600.000 

đồng/người; 

- Y sỹ: 5.400.000 

đồng/người. 

 

 

27/5/2024 

11/6/2024: 

Bác sỹ Y 

khoa 
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